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Số:         /CTLAN-TTHT
V/v chữ ký điện tử

trong hợp đồng mua bán 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày      tháng      năm      

Kính gửi: Công ty TNHH MTV KYOUWA VIỆT NAM;
MST: 1101497090;
Địa chỉ: Lô B2-1b, Khu Công nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, 
huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Trả lời văn bản số 01.2023 ngày 22/9/2023 của Công ty TNHH MTV KYOUWA 
VIỆT NAM (gọi tắt là Công ty) về việc hợp đồng chữ ký số. Cục Thuế có ý kiến như 
sau:

- Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2002/QH11 ngày 29/5/2005 của Quốc hội:
+ Tại Điều 4 về giải thích từ ngữ 
“…
6. Giao dịch điện tử là giao dịch được thực hiện bằng phương tiện điện tử.”
+ Tại Điều 21 quy định chữ ký điện tử
“1. Chữ ký điện tử được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc 

các hình thức khác bằng phương tiện điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một cách lô gíc 
với thông điệp dữ liệu, có khả năng xác nhận người ký thông điệp dữ liệu và xác nhận 
sự chấp thuận của người đó đối với nội dung thông điệp dữ liệu được ký.

2. Chữ ký điện tử được xem là bảo đảm an toàn nếu chữ ký điện tử đó đáp ứng 
các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 22 của Luật này.

3. Chữ ký điện tử có thể được chứng thực bởi một tổ chức cung cấp dịch vụ chứng 
thực chữ ký điện tử.”

+ Tại Điều 23 quy định nguyên tắc sử dụng chữ ký điện tử
“1. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, các bên tham gia giao dịch điện 

tử có quyền thỏa thuận:
a) Sử dụng hoặc không sử dụng chữ ký điện tử để ký thông điệp dữ liệu trong 

quá trình giao dịch; 
b) Sử dụng hoặc không sử dụng chữ ký điện tử có chứng thực;
c) Lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử trong trường 

hợp thỏa thuận sử dụng chữ ký điện tử có chứng thực.
2. Chữ ký điện tử của cơ quan nhà nước phải được chứng thực bởi tổ chức cung 

cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.”
- Căn cứ Điều 52 Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ngày 22/6/2023 của 

Quốc hội. 
“Điều 52. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.
2. Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có 

hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại Điều 53 của Luật này. 
Điều 53. Quy định chuyển tiếp
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1. Giao dịch điện tử được xác lập trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành và 
đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện xong thì được tiếp tục thực 
hiện theo quy định của Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 và các văn bản quy 
phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11, trừ trường 
hợp các bên thỏa thuận áp dụng quy định của Luật này.

 ...”
- Căn cứ Điều 8, Điều 9 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ 
chứng thực chữ ký số như sau:

“Điều 8. Giá trị pháp lý của chữ ký số
1. Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần có chữ ký thì yêu cầu đối 

với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký 
bằng chữ ký số và chữ ký số đó được đảm bảo an toàn theo quy định tại Điều 9 Nghị 
định này.

2. Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần được đóng dấu của cơ quan 
tổ chức thì yêu cầu đó đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông 
điệp dữ liệu đó được ký bởi chữ ký số cơ quan, tổ chức và chữ ký số đó được đảm bảo 
an toàn theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

...
Điều 9. Điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số
Chữ ký số được xem là chữ ký điện tử an toàn khi đáp ứng các điều kiện sau:
1. Chữ ký số được tạo ra trong thời gian chứng thư số có hiệu lực và kiểm tra 

được bằng khóa công khai ghi trên chứng thư số đó.
2. Chữ ký số được tạo ra bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng với khóa công 

khai ghi trên chứng thư số do một trong các tổ chức sau đây cấp:
a) Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia;
b) Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ;
c) Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng;
d) Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của các cơ quan, 

tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên 
dùng được quy định tại Điều 40 của Nghị định này.

3. Khóa bí mật chỉ thuộc sự kiểm soát của người ký tại thời điểm ký.”
- Căn cứ Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài 

chính quy định về Thuế suất 0% như sau: 
“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây 

dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; 
hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường 
hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này. 

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ 
chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ 
chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng 
nước ngoài theo quy định của pháp luật.

a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm: 
- Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả ủy thác xuất khẩu; 



- Hàng hóa bán vào khu phi thuế quan theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; 
hàng bán cho cửa hàng miễn thuế; 

- Hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam; 
- Phụ tùng, vật tư thay thế để sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, máy móc thiết 

bị cho bên nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; 
- Các trường hợp được coi là xuất khẩu theo quy định của pháp luật: 
…
2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:
a) Đối với hàng hóa xuất khẩu: 
- Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu; 
- Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng 

từ khác theo quy định của pháp luật; 
- Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này. 
Riêng đối với trường hợp hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài 

Việt Nam, cơ sở kinh doanh (bên bán) phải có tài liệu chứng minh việc giao, nhận 
hàng hóa ở ngoài Việt Nam như: hợp đồng mua hàng hóa ký với bên bán hàng hóa ở 
nước ngoài; hợp đồng bán hàng hóa ký với bên mua hàng; chứng từ chứng minh hàng 
hóa được giao, nhận ở ngoài Việt Nam như: hóa đơn thương mại theo thông lệ quốc 
tế, vận đơn, phiếu đóng gói, giấy chứng nhận xuất xứ…; chứng từ thanh toán qua 
ngân hàng gồm: chứng từ qua ngân hàng của cơ sở kinh doanh thanh toán cho bên 
bán hàng hóa ở nước ngoài; chứng từ thanh toán qua ngân hàng của bên mua hàng 
hóa thanh toán cho cơ sở kinh doanh. 

...”
Căn cứ quy định trên, Cục Thuế có ý kiến như sau: 
Trường hợp Công ty và khách hàng có thỏa thuận sử dụng chữ ký điện tử trong 

hợp đồng mua bán. Theo đó, để chữ ký số có giá trị pháp lý và được pháp luật công 
nhận thì cần đảm bảo các điều kiện quy định tại Luật Giao dịch điện tử số 
51/2005/QH11, Nghị định số 130/2018/NĐ-CP và Luật Giao dịch điện tử số 
20/2023/QH15. 

Trường hợp Công ty xuất khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật nếu đáp 
ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và 
không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC 
của Bộ Tài chính thì thuộc trường hợp áp dụng thuế suất GTGT 0%.

Đề nghị Công ty căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, đối chiếu với các quy 
định tại văn bản pháp luật nêu trên để thực hiện đúng theo quy định. 

Cục Thuế trả lời cho Công ty được biết và thực hiện theo đúng quy định tại văn 
bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- BLĐ Cục Thuế;
- Phòng: NVDTPC, TTKT1;
- Trang web Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT, Dg.                                                                       

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Thu Vân 
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